SO NONG NGHIEP VA MOI TRUONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH THAINGUYEN DPoc 1ap - Tw do - Hanh phdc
CHI CUC TRONG TRQT VA
BAO VE THUC VAT
S6: 12 /TB-CCTTBVTV Théai Nguyén, ngay 02hang 7 nam 2025
Kinh gui:

- Cyc Trong trot va Bao vé thyc vat; ’
- Trung tdm Trong trot va Bao vé thuc vat phia Bac;
- So Nong nghiép va Moi truong tinh Thai Nguyén.

. _THONG BAO )
TINH HINH DIQH HAIl 7 NGAY
(Ter 25/6/2025 den ngay 02/7/2025)

I. TINH HINH THOI TIET VA SINH TRUONG CUA CAY TRONG
1. Thoi tiét

- Nhiét do: Trung binh: 30°C; Cao: 35°C; Thap: 28°C.

- Nhan xét khéc: Trong ky troi nang ndng c6 mua xen ké.

2. Cay trong

Poi twong GPST Dién tich (ha)
LGa mUa Ma - cay— bén ré- hx 38.010
Ngo Thu hoach 6.644
Cay che Phéat trién blp - Thu hai bip 22.126
Cay nhin Phat trién qua non 1.690
Cay na Phat trién qua non 970
Cay bugi Phat trién qua non 2.162
Cay rau Phét trién - thu hoach 3665

I1. NHAN XET TINH HINH DICH HAI 7 NGAY.

1. Cay lua mua

-5¢ buou vang: Mat do trung binh 0,5-1 con/m?, noi cao 2-5con/m?,
-Bo tri: Mat @6 trung binh 1-5 con/m?, noi cao 20con/m?

-Tap doan ray: Mat do trung binh 1-3 con/m, noi cao 5con/m?, tudi 3,5

2. Cay ngb
- Sau duc bap: Mat do trung binh 0,1 - 0,5 con/m?, noi cao 1-3con/m?
3. Cay che



2

- Ry xanh: Ty I8 hai trung binh 5-10%, noi cao 10-15% bUp bi hai, cuc bd
20-30% bup bi hai. (Bong Hy, Pai Ttr, Phti Lwong, Pho yén, Séng Cong)

-Bo canh to:Ty I€ hai trung binh 5-10%,n0i cao 15-20%.Cuc bd 25-30% Bbh

- Bo xit mudi: Ty & hai trung binh 5-10%, noi cao 10-20% Bbh. Cyc bo 25% Bbh

- Nhén d6: Ty € hai trung binh 5-10%, noi cao 20% la bi hai.

4. Cay rau: Rép mudi 2-5%, sau to 1-5 con/m?, Bo nhay: 1-5con/m?

5. Cay nhan

- Bo xit ndu: Mt d6 trung binh 1con/canh, noi cao 5 con/canh, tudi non + TT.

6. Cay na, bwéi: Sdu bénh an toan.

111. DU KIEN TINH HINH DICH HAI TRONG THOI1 GIAN TOI

* Trén cy lda: oc buou vang,tap doan ray cd thé gay haiting.

* Trén cay ngd:sau duc bép...tiép tuc gay hai.

* Trén cdy ché: Ray xanh, Bo céanh to... tiép tuc gay hai.

* Trén cly nhan: Bo xit ndu tiép tuc gay hai.

* Trén cdy na, budi: Cac d6i twong gay hai & muc do thap.

IV.DE NGHI BIEN PHAP XU LY HOAC CAC CHU TRUONG CAN
TRIEN KHAI THUC HIEN O PIA PHUONG

Ch y theo ddi ray xanh, bo canh to, bo Xit mudi trén ché; Oc buou vang,
Tap doan ray, Sau duc than 2 cham, sau cuon la nho trén dién tich I0a, ma
mua;trén cay nhan chd y theo ddi bo xit nau.Theo ddi dien bien thoi tiet, chu
dong tham muu va dé xuat cac bién phap chi dao phong trr hiéu qua, dam bao
an toan dich bénh trén cac loai cay trong./. .
Noi nhdn:

- Nhu kinh guri;

- Trung tim Khuyén néng tinh;

- Uy ban nhén dan céc x4, phuong;
- Lanh dao Chi cuc;

CHECUC TRUONG

-Luu: VT, KDTVND /.

Nguyén Téa



( T ngay 25/6/2025d4n ngay 02/7/2025)

N, MAT PO, TY LE VA PHAN BO MOQT SO SINH VAT GAY HAI CHINH

So
Vo
ne AT LA e x Soky | .
Cay Mat do/ty lé Dién tich nhiém (ha) MAt .~ | cung
\ Tén SVGH | GPST . |trwoc ) o 7| DTPT Phan bé
trong trang y
NT
Pho bién Cao Nhe TB Ning | Tong (+/-) | (+/-)
Cay-sa Pho Yén, Kha Son,
0,5-1 2-5 Dong Hy, Phe
OBV ) , | 2000 | 1000 | 0 | 2000 | o0 +800 | 2000 | ondr.rhu
con/m con/m Luong, Dai Tir, An
~ Khanh, Binh Hoa
Cay 1-3
lda | Tap doan ray con/m? 5con/m?
10-20
. 1-5 2
Bo tri con/im? con/me,
(CB80)
Ray xanh 5-10% | 10-15% 650 655 10 | 1315 0 -125 1315
Cay Bo Xt mudi trien 50 50 0 Phu Luong, Pai T,
che ; bap — 5-10% 10-20% 100 0 0 100 | Pinh Héa, Van
A e Thu héi 100 150 0 Phuc, Quan Chu
Nhén do 5100 | 10-15% 0 Q
250 -120 250
Cay an | Bo xit ndu Qua
qu non 1con/m? | 5 con/m? | 100 50 0 150 0 +150 150







		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-02T16:04:07+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	Đỗ Tú Anh<anhdt.sonn@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-02T16:21:57+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	Nguyễn Văn Dũng<dungnv2020.sonn@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-02T16:33:12+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	Nguyễn Tá<tan.sonn@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-02T16:35:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT<ccttbvtv@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-02T16:35:40+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT<ccttbvtv@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-02T16:35:41+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT<ccttbvtv@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-02T16:35:55+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT<ccttbvtv@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




